
UBND PHƯỜNG BÌNH TIÊN
TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH HỔ
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Đề chính thức
(gồm 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUÓI KÌ 1
     NĂM HỌC: 2025 - 2026
Môn: CÔNG NGHỆ – Khối: 7
    Thời gian làm bài: 45 phút
     (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ A

Câu 1: Em hãy cho biết vai trò trồng trọt Việt Nam?  (4,0 điểm)

Câu 2: Em hãy nêu tên một số phương thức trồng trọt ở Việt Nam?  (3,0 điểm)

Câu 3: Em hãy trình bày các bước thu hoạch của cây trồng?  (3,0 điểm)

---- HẾT ---

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh:........................................................... Lớp:...............STT:..................



ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BÌNH TIÊN

      TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH HỔ

ĐÁP ÁN

Câu 1: Em hãy cho biết vai trò trồng trọt Việt Nam? (4,0 điểm)

Vai trò của trồng trọt:

- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.   (1,0 điểm) 

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.                 (1,0 điểm) 

- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.        (1,0 điểm)

- Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu.                      (1,0 điểm) 

Câu 2: Em hãy nêu tên một số phương thức trồng trọt ở Việt Nam? (3,0 điểm)

Một số phương thức trồng trọt ở Việt Nam:

- Độc canh là phương thức canh tác, chỉ trồng riêng một loại cây.   (1,0 điểm) 

- Luân canh (xen canh) là canh tác hai hay nhiều loại cây trồng trên cùng một diện tích 

đất.         (1,0 điểm)

- Tăng vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất trồng, góp phần tăng sản lượng thu 

hoạch. (1,0 điểm)

Câu 3: Em hãy trình bày các bước thu hoạch của cây trồng? (3,0 điểm)

Các bước thu hoạch cây trồng như sau:

- Kiểm tra sản phẩm cây trồng đạt tiêu chuẩn để thu hoạch.   (1,5 điểm) 

- Tiến hành thu hoạch, thu hoạch dần, thu hoạch toàn bộ. (1,5 điểm)  

  



ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  BÌNH TIÊN

      TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH HỔ

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: CÔNG NGHỆ 7 – THỜI GIAN: 45 PHÚT

TT

Nội dung kiến 

thức

Đơn vị kiến 

thức

Mức độ kiến thức, kĩ 

năng cần kiểm tra, 

đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức

Nhận 

biết

Thông 

hiểu

Vận 

dụng

Vận 

dụng 

cao

1

Vai trò trồng 

trọt ở Việt Nam

Vai  trò  trồng 

trọt  ở  Việt 

Nam

Nhận biết:

Vai trò của trồng trọt:

- Cung cấp lương thực, 

thực  phẩm  cho  con 

người. 

- Cung cấp nguyên liệu 

cho công nghiệp. 

- Cung cấp thức ăn cho 

chăn nuôi.

- Cung cấp nguyên liệu 

cho xuất khẩu.

Thông hiểu:

Cho  ví  dụ  về  vai  trò 

của trồng trọt trong đời 

sống

1

2
Một  số  phương 

thức trồng trọt ở 

Việt Nam.

Một  số 

phương  thức 

trồng  trọt  ở 

Việt Nam.

Nhận biết:
Một  số  phương  thức 
trồng trọt ở Việt Nam:
-  Độc  canh  là  phương 
thức canh tác, chỉ trồng 

1



riêng một loại cây. 
- Luân canh (xen canh) 
là  canh  tác  hai  hay 
nhiều  loại  cây  trồng 
trên cùng một diện tích 
đất.
-  Tăng  vụ  gieo  trồng 
trong  năm  trên  một 
diện tích đất trồng, góp 
phần  tăng  sản  lượng 
thu hoạch.
Thông hiểu:
Cho ví dụ minh họa về 
phương thức trồng trọt.

3 Các  bước  thu 

hoạch  cây 

trồng.

Các  bước  thu 

hoạch  cây 

trồng.

Nhận biết:

Các  bước  thu  hoạch 

cây trồng như sau:

-  Kiểm  tra  sản  phẩm 

cây  trồng  đạt  tiêu 

chuẩn để thu hoạch.

- Tiến hành thu hoạch, 

thu  hoạch  dần,  thu 

hoạch  toàn  bộ.  

Thông hiểu:

Cho ví dụ về thu hoạch 

cây trồng.

1

Tổng 1 1 1



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ 1 (2025 - 2026)

MÔN:  CÔNG NGHỆ 7

Tên bài học

MỨC ĐỘ
Tổng số câu Điểm số

Nhận 
biết

Thông 
hiểu

Vận dụng

TN TL TN TL TN TL TN TL
 

Vai trò trồng 
trọt ở Việt Nam

0 1 0 0 0 0 0 1 4  

Một số phương 
thức trồng trọt ở 
Việt Nam.

0 0 0 0 0 1 0 1 3  

Các bước thu 
hoạch cây trồng.

0 0 0 1 0 0 0 1 3  

Tổng số câu 
TN/TL

0 1 0 1 0 1 0 3 10,0  

Điểm số 0 4,0 0 3,0 0 3,0 0 10,0 10,0  

Tổng số điểm 4,0 điểm
40%

3,0 điểm
30%

3,0 điểm
30%

10,0 điểm
100 %

10,0 điểm

DUYỆT CỦA BGH

Nguyễn Thu Thảo

DUYỆT CỦA TTCM

Nguyễn Thị Minh Tâm

Bình Tiên, Ngày 25 tháng 11 
năm 2025

NGƯỜI RA ĐỀ

      Trần Phước Lai


